KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2021 của Sở GDĐT)

	TRƯỜNG: THPT Quế Sơn
TỔ: Sử- CDân- Địa

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, KHỐI LỚP 10,11,12
(Năm học 2021 - 2022)

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Số lớp:21; Số học sinh 752: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):không
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:7; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0  Đại học: 7; Trên đại học: 0
        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt: 02; Khá:05; Đạt 0; Chưa đạt:0
1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ
	40
	
	

	2
	Bản đồ
	25
	
	

	3
	Bản đô
	40
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học
:MÔN LỊCH SỬ

LỊCH SỬ 10
	STT
TIẾT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Chủ đề:
Xã hội nguyên thủy (Bài 1, Bài 2 và Bài 13) :

+ Nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, Người tinh khôn
	1
	1. Kiến thức

- Trình bày được nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, Người tinh khôn.

- Liên hệ được với Lịch sử Việt Nam: cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước ta đã có con người sinh sống (Người tối cổ). Việt Nam là một trong những quê hương của loài người.

- Phân tích được về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thủy.

- Trình bày được đặc điểm tổ chức thị tộc, bộ lạc, mối quan hệ trong tổ chức xã hội đầu tiên của loài người.

- Phân tích được mốc thời gian quan trọng của quá trình xuất hiện kim loại và hệ quả xã hội của công cụ kim loại.

- Phân tích được nguyên nhân vì sao khi chế độ tư hữu xuất hiện đã làm cho “nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy không còn lý do
để tồn tại nữa.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp về đặc điểm quá trình tiến hóa của loài người trong quá trình hoàn

thiện mình; đồng thời thấy được sự sáng tạo và phát triển không ngừng của xã hội loài người

3. Thái độ

Giáo dục lòng yêu lao động vì lao động không những nâng cao đời sống của con người mà còn hoàn thiện bản thân con người
- Nuôi dưỡng giấc mơ chính đáng - xây dựng một thời đại Đại Đồng trong văn minh.
4. Định hướng phẩm chất và năng lực: Tự học và tự chủ; Giao tiếp và hợp
tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tái hiện và nhận thức lịch sử; Yêu nước và trách nhiệm.

	2


	Chủ đề:
Xã hội nguyên thủy (Bài 1, Bài 2 và Bài 13) :

+  Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thuỷ.
	1
	

	3
	Chủ đề:
Xã hội nguyên thủy (Bài 1, Bài 2 và Bài 13) :
+Thị tộc và bộ lạc.

+Vai trò của công cụ kim loại và sự tiến bộ của sản xuất.

+Quá trình tan rã của công xã thị tộc và nguyên nhân
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Chủ đề:
Xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây (Bài 3 và Bài 4):
+Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia cổ đại

	1
	1. Kiến thức

- Trình bày khái quát được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế dẫn đến quá trình hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây. Thời gian xuất hiện và tên các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây. Thể chế chính trị và các giai cấp, tầng lớp trong xã hội cổ đại.

- Nêu được những thành tựu chính của văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây

- Phân tích được sự phát triển kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại. Đặc trưng kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

-Sự phát triển cao hơn của văn hóa phương Tây và nguyên nhân của sự phát triển.

- So sánh được sự khác biệt giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội. Giá trị của những thành tựu văn hóa cổ đại với đời sống hiện nay.

2. Kỹ năng

- Quan sát lược đồ thấy được vị trí của các quốc gia cổ đại P.Đông, P.Tây; khai thác kênh hình có liên quan đến chuyên đề.

- Vẽ lược đồ các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Đông.

- So sánh, phân tích giữa các quốc gia phương Đông và phương Tây.

- Đánh giá tầm quan trọng của văn hóa phương Đông, phương Tây đối với ngày nay.

- Thuyết trình một vấn đề.

3. Thái độ

- Bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lịch sử của các dân tộc phương Đông trong đó có Việt Nam.

- Giáo dục cho học sinh thái độ trân trọng và có ý thức giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của nhân loại, duy trì và phát triển bản sắc văn hóa của ông cha ta.

4. Định hướng phẩm chất và năng lực:
- Hình thành và phát  triển  các năng lực: sưu tầm và xử lí thông tin lịch  sử;  trình bày lịch sử; vận dụng kiến  thức  lịch  sử để giải quyết vấn đề;  giao  tiếp  và hợp tác…

- Hình thành và phát  triển  các phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.

	5
	Chủ đề:
Xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây (Bài 3 và Bài 4):

+ Văn hóa cổ đại.
	1
	

	6
	Chủ đề:
Xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây (Bài 3 và Bài 4:

+Trò chơi lịch sử…
	1
	

	7
	Bài 5:
Trung Quốc thời phong kiến:

+ Khái quát những nét chính về sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến.

+ Sự phát triển của chế độ phong kiến dưới thời Đường.
	1
	1.Kiến thức

-Trình bày khái quát được sự hình thành xã hội PK Trung Quốc và quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội thời Tần, Hán.
- Trình bày và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường.

-Trình bày được nét mới của kinh tế TQ thời Minh, chính sách đối ngoại thời Thanh

- Tóm tắt và nhận xét được những đặc điểm về kinh tế Trung Quốc thời phong kiến: nông nghiệp là chủ yếu, hưng thịnh theo chu kì, mầm mống quan hệ tư bản đã xuất hiện nhưng còn yếu ớt.

- Trình bày được nền văn hóa phát triển rực rỡ của Trung Quốc.

-Liên hệ được ảnh hưởng của văn hóa phong kiến Trung Quốc đến Việt Nam - tiếp thu có chọn lọc (Văn tự, chữ viết, phong tục, tập quán…)
2. Kĩ năng

- Phân tích các sự kiện, nhận xét rút ra kết luận. Sử dụng lược đồ, tranh ảnh... Nắm  vững các khái niệm, lập bảng.

3. Thái độ

- Hs biết đánh giá về tính chuyên chế phong kiến và tính  phi nghĩa qua các cuộc chiến tranh xâm lược của các triều đại phong kiến.

- Biết quý trọng các di sản văn hóa, hiểu được những ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam.

4. Định hướng phẩm chất và năng lực: Tự học và tự chủ; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tái hiện và nhận thức lịch sử; Yêu nước và trách nhiệm.

3. Thái độ

- Giúp HS thấy được tính chất phi nghĩa của các cuộc chiến tranh xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc

	8
	Bài 5:
Trung Quốc thời phong kiến:

+Trung Quốc thời Minh, Thanh
+ Các thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.
	1
	

	9
	Chủ đề:
Ấn Độ thời phong kiến (Bài 6 và Bài 7):

+ Thời kì hình thành Vương triều Gúp ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ.

	1
	1.Kiến thức

-Trình bày được ra đời và phát triển của vương triều Gup-ta, vai trò của vương triều này.

Phân tích được Vai trò của vương triều Gúp - ta đối với sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

-Trình bày được sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ.
-Lập được  bảng so sánh 2 Vương triều Đê-li và Mô-gôn.
-Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài (liên hệ Việt 2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng tư duy lô gic, xâu chuỗi các sự kiện, các vấn đề

lịch sử.
- Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, kĩ năng thuyết trình, phân tích đánh giá.

- Rèn HS các kỹ năng phân tích tổng hợp các sự kiện lịch sử của Ấn Độ qua các thời kỳ lịch sử. Kỹ năng khai thác tranh ảnh, lược đồ lịch sử.

3. Thái độ

- Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa dạng của văn hoá Ấn Độ, qua đó giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hoá của nhân loại.
- Văn hóa ấn Độ có ảnh h​ưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế và văn hoá mật thiết giữa hai nư​ớc. Đó là cơ sở để tăng c​ường sự hiểu biết, quan hệ thân tình, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nư​ớc.

4. Định hướng phẩm chất và năng lực: Tự học và tự chủ; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tái hiện và nhận thức lịch sử; Yêu nước và trách nhiệm.

Nam)

	10
	Ấn Độ thời phong kiến (Bài 6 và Bài 7):

+Vương triều Đê-li và Mô-gôn.
+ Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài (liên hệ Việt Nam
	1
	

	11
	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức

- Trình bày khái quát những điều cơ bản nhất của phần Lịch sử thời kì nguyên thủy, thời kì các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây, TQ thời phong kiến,Ấn Độ phong kiến.

- Phân tích được điểm khác biệt của mỗi thời kì lịch sử.

2. Thái độ:

- Biết tôn trọng những phấn đấu không mệt mỏi, kiên trì của con người, đó là động lực thúc đẩy loài người không ngừng phát triển.

3. Kĩ năng:

- Rèn luyện các kĩ năng: đọc hiểu thông tin, tranh luận và giải quyết vấn đề, sử dụng kênh hình, hợp tác theo nhóm và rút ra bài học lịch sử…

4. Năng lực, phẩm chất
- Hình thành và phát  triển  các năng lực: sưu tầm và xử lí thông tin lịch  sử;  trình bày lịch sử; vận dụng kiến  thức  lịch  sử để giải quyết vấn đề;  giao  tiếp  và hợp tác.

- Hình thành và phát  triển  các phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.



	12
	Kiểm tra
giữa học kì I
	1
	1. Về kiến thức: là những hiểu biết về:

- Sự xuất hiện của loài người, đặc trưng của thị tộc và bộ lạc.

- Những tiến bộ về công cụ lao động, đời sống vật chất, tinh thần của người tinh khôn so với người tối cổ.

- Thể chế chính trị,văn hóa của các quốc gia cổ đại Phương Đông và phương Tây.

- Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Phương Đông và phương Tây.

- Sự hình thành, phát triển của Trung Quốc, Ấn Độ thời phong kiến và những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia này.

- Thời nhà Đường là giai đoạn phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc.

- Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ thời phong kiến đối với thế giới.

2. Về thái độ:

- Có thái độ tích cực, nghiêm túc, tự giác trong kiểm tra đánh giá.

- Nhận thức được vai trò của lao động sáng tạo đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người.

3. Về kĩ năng:

- Thực hành kĩ năng làm bài kiểm tra ở cả 2 hình thức: TN và TL.

- Viết, trình bày lập luận vấn đề lịch sử ( biết so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức).

4. Về năng lực: hiểu biết, trình bày, phân tích, đánh giá các vấn đề lịch sử.

- Theo ma trận của sở.

- Tỷ lệ chất lượng đạt 97% TB trở lên

	13
	Chủ đề:
Đông Nam Á thời phong kiến (Bài 8 và Bài 9):
+Quá trình hình thành và phát triển của các Quốc gia PK ĐNA (lồng vào Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào
	1
	1.Kiến thức

-Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của các Quốc gia PK ĐNA (lồng vào Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào).
-Trình bày được những thành tựu văn hóa Đông Nam Á (nhấn mạnh văn hóa Lào và Campuchia).

- Nêu được những ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ đối với ĐNÁ ( L, CPC)
2. Về thái độ:

- Giúp học sinh biết quá trình hình thành và phát triển không ngừng của các dân tộc trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị lịch sử.
3. Kỹ năng

- Thông qua bài học, rèn luyện cho học sinh kỹ năng khái quát hóa, kĩ năng lập bảng thống kê.

- Biết khai thác nội dung tranh ảnh.

4. Tích hợp: Tích hợp giáo dục văn hóa, địa lý khu vực và di sản văn hóa.

5. Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất công dân

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt (môn Lịch sử): tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học gắn với cuộc sống.

- Phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm

	14
	Chủ đề:
Đông Nam Á thời phong kiến (Bài 8 và Bài 9):
+Văn hóa Đông Nam Á (nhấn mạnh văn hóa Lào và Campuchia)
	1
	

	15
	Chủ đề:
Tây Âu thời trung đại (Bài 10 và Bài 11): +Thời kỳ hình thành và phát triển .
	1
	1. Kiến thức

- Trình bày ngắn gọn được nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự ra đời của các quốc gia phong kiến ở Tây Âu.

- Phân tích được sự phân hóa và địa vị xã hội của từng giai cấp trong xã hội

-Hiểu được thế nào là lãnh địa và đời sống kinh tế, chính trị trong lãnh địa.

-Trình bày được nguyên nhân ra đời,tổ chức, đời sông kinh tế, xã hội và vai trò của thành thị TĐ.

-Trình bày ngắn gọn được nguyên nhân, những cuộc phát kiến địa lý, nêu được hệ quả.

-Trình bày ngắn gọn được nguyên nhân , thành tựu, ý nghĩa  của ...Phục Hưng.

2. Kỹ năng

- Rèn cho HS kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá về sự ra đời của các vương quốc phong kiến Tây Âu, sự ra đời của các lãnh địa, thành thị và vai trò của nó.

3. Thái độ

-Giáo dục cho HS thấy được bản chất của giai cấp bóc lột, tinh thần lao động của quần chúng nhân dân.

- Giáo dục tinh thần dũng cảm, khám phá cái mới; tinh thần đoàn kết các dân tộc.

- Giúp các em thấy được công lao của các nhà phát kiến địa lí, trân trọng những giá trị văn hóa của nhân loại thời kì Phục hưng để lại; và tinh thần đấu tranh của nhân dân lao động trong trận tuyến chống lại chế độ phong kiến.

4. Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất công dân

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt (môn Lịch sử): tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học gắn với cuộc sống.

- Phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm.

	16
	Chủ đề:
Tây Âu thời trung đại (Bài 10 và Bài 11):

+Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
	1
	

	17
	Bài 12: Ôn tập
	1
	. Kiến thức

- Học sinh trình bày, phân tích  được kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.

3. Thái độ

- Trân trọng những giá trị lịch sử của nhân loại

- Bảo vệ những di sản văn hóa trên thế giới.

4. Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất công dân

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt (môn Lịch sử): tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học gắn với cuộc sống.

- Phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm

	18
	Kiểm tra
cuối học kì I
	1
	Kiểm tra theo đề của Sở: Tỷ lệ chất lượng đạt 97% TB trở lên

	19
	Bài 14:
Các quốc gia cổ đaị trên đất nước VN:

+Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc.
	1
	1.Kiến thức

Tóm tắt được quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc, quốc gia cổ Cham-pa, quốc gia cổ Phù Nam.

- Trình bày những nét khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội của các quốc gia Văn Lang - Âu Lạc, Cham Pa và Phù Nam.

- Lí giải được ba quốc gia trên, vì sao:

+ Văn Lang - Âu Lạc: là tiền thân của nước Việt Nam ngày nay…

+ Cham Pa: từ sau thế kỉ XV trở thành một bộ phận lãnh thổ, cư dân và văn hóa Việt Nam…

+ Phù Nam: cuối thế kỉ VI suy yếu, bị Chân Lạp thôn tính…

- Những đóng góp của ba quốc gia đối với dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa.

- Giá trị văn hóa được định hình và phác họa thời kì dựng nước.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử về các quốc gia cổ đại.  Năng lực so sánh, phân tích, nhận xét, rút ra mối quan hệ giữa  lịch sử thế giới với lịch sử dân tộc.
Quan sát, so sánh các hình ảnh để rút ra nước. Bước đầu rèn luyện kĩ năng xem xét các sự kiện lịch sử trong mối quan hệ giữa không gian, thời gian và xã hội.

3. Thái độ

Bồi dưỡng tinh thần lao động sáng tạo, ý thức về cội nguồn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



	20
	Bài 14:
Các quốc gia cổ đaị trên đất nước VN:

+Quốc gia cổ Cham Pa và Phù Nam.
	1
	

	21
	Chủ đề: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X). (Bài 15 và Bài 16)

+Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.

+ Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội.
	1
	1. Kiến thức Tích hợp, cấu trúc những nội dung còn lại của 2 bài, Bài 15 và Bài 16 thành một chủ đề.
(Trong đó các mục của bài 15 và 16 gồm Mục I. 2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội.

Mục II. 1.Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X:

-Trình bày được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

-Những phong trào đấu tranh tiêu biểu.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

-Năng lực so sánh, phân tích, nhận xét, rút ra mối quan hệ giữa  lịch sử thế giới với lịch sử dân tộc.
3.Thái độ.

-Yêu nước, nhân ái,  trung thực, trách nhiệm trước các vấn đề lịch sử.
-Giáo dục cho học sinh tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa giành độc lập dân tộc của nhân dân ta.



	22
	Chủ đề: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X). (Bài 15 và Bài 16)

+.Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X:
	1
	

	23
	Chủ đề:
Chế độ phong kiến Việt Nam (TK X – TK XVIII). (Bài 17 và 21):

+ Bước đầu xây dựng nhà nước phong kiến độc lập ở thế kỉ X.

+ Quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam(XI – XV)


	1
	1.Kiến thức

-Trình bày được bước đầu xây dựng nhà nước phong kiến độc lập ở thế kỉ X

- Trình bày được quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất

-Trình bày được những biến đổi của nhà nước phong kiếnở các TK XVI - XVIII

- Phân tích được nhà nước phong kiến Việt Nam được tổ chức theo

chế độ quân chủ trung ương tập quyền, có pháp luật, quân đội và có chính sách đối nội đối ngoại đầy đủ tự chủ ,độc lập

- Trên bước đường phát triển, mặc dù tính giai cấp ngày càng gia tăng, nhà nước phong kiến Việt Nam vẫn giữ được mối quan hệ gần gũi với nhân dân

2. Năng lực

Năng lực chung:

-Rèn luyện năng lực giao tiếp, quan sát, thảo luận, hợp tác để giải quyết vấn đề

-Rèn luyện kỹ năng phân tích so sánh.

Năng lực chuyên biệt:

- Xác định, giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng và tác động các sự kiện lịch sử với nhau.

- Nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tế và rút ra bài học kinh nghiệm

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta, ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước

- Bồi dưỡng ý thức xây dựng và bảo vệ đất nước thống nhất.



	24
	Chủ đề:
Chế độ phong kiến Việt Nam (TK X – TK XVIII). (Bài 17 và 21)

+ Những biến đổi của nhà nước phong kiếnở các TK XVI - XVIII


	1
	

	25
	Chủ đề:
Kinh tế của nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 18; 22; 25)

+ Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế từ thế kỉ X-XV
	1
	.Kiến thức:
-Trình bày được trải qua 5 thế kỷ độc lập, nhân dân ta vẫn xây dựng cho mình nền kinh tế đa dạng và hoàn thiện: Chủ yếu là nông nghiệp, tuy có nhiều mâu thuẫn trong vấn đề ruộng đất, nhưng yếu tố cần thiết để phát triển nông nghiệp vẫn được phát triển như: Thủy lợi, mở rộng ruộng đất, tăng các loại cây trồng phục vụ đời sống ngày càng cao. Thủ công nghiệp ngày càng phát triển, đa dạng phong phú, chất lượng được nâng cao không chỉ phục vụ trong nước mà còn góp phần trao đổi với bên ngoài. Thương nghiệp phát triển. Trong hoàn cảnh của chế độ phong kiến, ruộng đất ngày càng tập trung vào tay giai cấp địa chủ.

- Trình bày được nét cơ bản tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII có nhiều biểu hiện phát triển. Lãnh thổ Đàng Trong mở rộng, tạo nên một vựa thóc lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình xã hội. Kinh tế hàng hóa do nhiều nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân khách quan phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành và phồn vinh của một số đô thị. Từ nửa sau thế kỷ XVIII kinh tế của 2 Đàng đều suy thoái. Song sự phát triển của kinh tế hàng hóa ở các thế kỷ trước đã ảnh hưởng quan trọng đến xã hội.

-Trình bày được nét cơ bản tinh hình kinh tế nhà Nguyễn thế kỉ ở nửa đầu thế kỉ XIX.

-Nhận xét được tình hình kinh tế ở các giai đoạn.
2.Thái độ.

-HS có tình cảm tự hào về những thành tựu kinh tế dân tộc đã đạt được. Thấy được sự hạn chế trong nền trong nền kinh tế phong kiến ngay trong giai đoạn phát triển của nó, từ đó liên hệ với thực tế hiện nay.

3.Kỹ năng: Biết phân tích, nhận xét, liên hệ thực tế.

4Định hướng phát triển năng lực:

a.Năng lực chung:  Rèn luyện năng lực giao tiếp, quan sát, thảo luận, hợp tác để giải quyết vấn đề

b.Năng lực riêng: Phân tích so sánh, đối chiếu, khái quát để rút ra những bài học lịch sử.



	26
	Chủ đề:
Kinh tế của nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 18; 22; 25)

+Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII.
+Kinh tế nhà Nguyễn thế kỉ ở nửa đầu thế kỉ XIX.

	1
	

	27
	Chủ đề:
Kinh tế của nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 18; 22; 25)

+Trò chơi lịch sử
	1
	

	28
	Chủ đề:
Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm thế kỷ X – XVIII (Bài 19; 23:

+ Các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm ở các TK X - XVIII.

	1
	1.Kiến thức:
- Liệt kê được các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm ở các TK X - XVIII.
- Nêu được đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến đó.
- Kể tên các anh hùng dân tộc gắn liền với các cuộc kháng chiến.
-Trình bày được  một số nét tiêu biểu về phong trào Tây Sơn, vương triều Tây Sơn; vai trò, công lao của phong trào nông dân Tây Sơn nói chung và Quang Trung - Nguyễn Huệ nói riêng đối với lịch sử dân tộc.

2.Thái độ: HS có tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ nền độc lập và thống nhất của tổ quốc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. Niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn với các thế hệ tổ tiên, các anh hùng dân tộc đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc.

3.Kỹ năng: HS biết sử dụng bản đồ, phân tích tổng hợp.

4.Định hướng phát triển năng lực:

a.Năng lực chung:  Rèn luyện năng lực giao tiếp, quan sát, thảo luận, hợp tác để giải quyết vấn đề

b.Năng lực riêng: Phân tích so sánh, đối chiếu, khái quát để rút ra những bài học lịch sử.sử dụng lược đồ.

	29
	Chủ đề:
Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm thế kỷ X – XVIII (Bài 19; 23:

+Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước.
	1
	

	30
	Chủ đề:
Văn hoá dân tộc từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 20; 24; 25)

+Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV:


	1
	1.Kiến thức:
-Trình bày được trải qua các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần - Lê sơ ở các thế kỷ X - XV, công cuộc xây dụng văn hóa đựơc tiến hành đều đặn nhất quán. Đây cũng là giai đoạn hình thành của nền văn hóa Đại Việt (còn gọi là văn hoá Thăng Long). Nền văn hóa Thăng Long phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào và độc lập dân tộc:

+Tình hình tư tưởng, tôn giáo về Nho giáo và phật giáo sự thay đổi vai trò thống trị về tư tưởng.

+Tình hình giáo dục ngày càng phát triển, sự phát triển của văn học chữ Hán và chữ Nôm.

+Nêu được những điểm nổi bật của nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc…và những thành tựu khoa học – kỉ thuật.

- Tình hình văn hoá ở các thế kỉ ở nửa đầu thế kỉ XVI –XVIII.
+Nêu được văn hoá Việt Nam có điểm mới, phản ánh thực trạng của xã hội đương thời. Trong lúc Nho giáo suy thoát thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng mắc dù không được như thời Lý - Trần. Xuất hiện tôn giáo mới Thiên chúa giáo. Văn hoá - nghệ thuật chính thống sa sút, phát triển văn học - nghệ thuật dân gian làm cho văn hoá mạng đậm màu sắc nhân dân. Khoa học kỹ thuật có những chuyển biến mới.

-Trình bày được nét cơ bản tình hình văn hoá ở các thế kỉ ở nửa đầu thế kỉ XIX, trên các lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo,nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật.
-Nhận xét được tình hinh văn hóa từng giai đoạn.

2.Thái độ:
-Tự hào về nền văn hóa đa dạng của dân tộc, có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc, biết phát huy năng lực sáng tạo văn hóa.

-Tôn trọng giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân; Tự hào về năng lực sáng tạo phong phú của NDLĐ

3.Kĩ năng: biết quan sát, tư duy, phát hiện những nét đẹp trong văn hóa.

	31
	Chủ đề:
Văn hoá dân tộc từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 20; 24; 25)

+ Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI-XVIII
	1
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	Chủ đề:
Văn hoá dân tộc từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 20; 24; 25)

+ Tình hình văn hoá ở các thế kỉ ở nửa đầu thế kỉ XIX

	1
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	Chủ đề:
Văn hoá dân tộc từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 20; 24; 25)

+ Trò chơi lịch sử…
	1
	

	
	
	
	

	
	
	

	34
	Chủ đề:
Tình hình chính trị - xã hội dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 25; 26)

+ Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.
	1
	1.Kiến thức:
-Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX,nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố.
-Tình hình xã hội và đời sống nhân dân, các phong trào đấu tranh.

+Nêu được tình hình xã hội VN, những mâu thuẫn giai cấp vẫn không dịu đi. Mặc dù Nhà Nguyễn có một số cố gắng nhằm giải quyết những khó khăn của nhân dân nhưng sự phân chia giai cấp ngày càng cách biệt, bộ máy quan lại sa đoạ, mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra

+Nêu được các cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục và mở rộng ra hầu hết cả nước và hệ quả.

2.Thái độ:

-Bồi dưỡng ý thức vươn lên, đổi mới trong học tập. Giáo dục ý thức quan tâm đến đời sống của nhân dân đất nước mà trước hết là những người xung quanh.

3.Kỹ năng:
-HS biết phân tích, so sánh gắn sự kiện với thực tế cụ thể.

4.Định hướng phát triển năng lực:

a.Năng lực chung:  Rèn luyện năng lực giao tiếp, quan sát, thảo luận, hợp tác để giải quyết vấn đề

b.Năng lực riêng: Phân tích so sánh, đối chiếu, sử dụng lược đồ.



	35
	Chủ đề:
Tình hình chính trị - xã hội dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 25; 26):

+ Tình hình xã hội và đời sống nhân dân, các phong trào đấu tranh.
	1
	

	36
	Lịch sử địa phương
	1
	Biết được một số Danh nhân tiêu biểu ở địa phương

	37
	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức

-Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học.
-Khắc sâu kiến thức cơ bản.

2. Thái độ

- Trân trọng những giá trị lịch sử của nhân loại
3. Năng lực:

- Kĩ năng phân tích đề.

- Vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, Vận dụng các kiến thức cơ bản để trả lời các câu hỏi TNKQ.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.

4. Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất công dân

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt (môn Lịch sử): tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học gắn với cuộc sống.

-Biết phân tích, so sánh, nhậxét các sự kiện lịch sử.

-Phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm

	38
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	1.Về kiến thức:Những kiến thức cơ bản

2. Thái độ: Giáo dục cho học sinh cách nhìn nhận, đánh giá khách quan vấn đề lịch sử. Đồng thời có thái độ nghiêm túc trong học tập.
3. Kỹ năng:

- Kĩ năng phân tích đề.

- Vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử, Vận dụng các kiến thức cơ bản để trả lời các câu hỏi TNKQ.

- Tỷ lệ chất lượng đạt 97% TB trở lên

	39
	Chủ đề:
Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)

+ Cách mạng tư sản Anh
	1
	1. Kiến thức

* Tiết 1: Cách mạng tư sản Anh
- Nêu được tiền đề dẫn đến CM tư sản Anh
- Liệt kê được những sự kiện chính trong diễn biến cách mạng.
- Nêu được kết quả; phân tích được tính chất, ý nghĩa cách mạng Anh.
* Tiết 2: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
- Nêu được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ và nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.
- Liệt kê được các sự kiện chính trong diễn biến chiến tranh
- Trình bày được kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ
* Tiết 3: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
+Nêu ngắn gọn được về kinh tế, xã hội, tư tưởng của nước Pháp trước CM.
+ Lập niên biểu tiến trình cách mạng

+Trình bày và phân tích được được sự kiện 14/7, "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

+ Nêu ngắn gọn được tc và ý nghĩa CM.
* Tiết 4: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.
+Lập được bảng so sánh hình thức các cuộc cách mạng tư sản.
* Tiết 5: Trò chơi lịch sử: Xây dựng củng  cố  bằng hệ thống trắc nghiệm trình chiếu: Hiểu được NN chung, riêng, tính chất, ý nghĩa các cuộc CMTS.

2.Thái độ:
Quần chúng nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy các cuộc CM, họ xứng đáng là người sáng tạo ra lịch sử.

3.Kỹ năng: Biết sử dụng đồ dùng trực quan, phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện.

4.Định hướng phát triển năng lực:

a.Năng lực chung:  Làm việc cá nhân, thảo luận, lập niên biểu.

b.Năng lực riêng: Phân tích, so sánh, đối chiếu rút ra nhận xét,sử dụng lược đồ.

Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử,Năng lực so sánh, phân tích, nhận xét, rút ra mối quan hệ giữa  lịch sử thế giới với lịch sử dân tộc.


	40
	Chủ đề:
Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)

+ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	1
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	Chủ đề:
Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)

+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	1
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	Chủ đề:
Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)

+ Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.
	1
	

	43


	Chủ đề:
Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)

+ Trò chơi lịch sử:
	1
	

	44
	Chủ đề:
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (Bài 32 và 34)

+Cách mạng công nghiệp Anh.

+ Những thành tựu khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	1
	1.Kiến thức

· -Nêu được ngắn gọn tiền đề CMCN ở Anh

· - Lập được bảng thành tựu cách mạng CN ở Anh.Ý nghĩa thành tựu.

-Lập được  bảng thống kê những thành tựu khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.Rút ra được ý nghĩa những thành tựu đó.

-Sử dụng hình ảnh những thành tựu CMCN nhận thức được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật.
2. Thái độ

- Phẩm chất: yêu nước, nhân ái,  trung thực, trách nhiệm trước các vấn đề lịch sử.

-Trân trọng, cảm phục sự nổ lực và cố gắng không ngừng của con người để phát minh sáng chế được những phương tiện tiến bộ nhằm nâng cao NSLĐ và đời sống của con người.

3.Kĩ năng:

- Biết nhận xét đánh giá, khai thác và sử dụng tranh ảnh lịch sử về những thành tựu của khoa học kỹ thuật.

4.Định hướng phát triển năng lực:

a.Năng lực chung:  Làm việc cá nhân, thảo luận.

b.Năng lực riêng: Phân tích, so sánh, đối chiếu rút ra nhận xét.



	45
	Chủ đề:
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (Bài 32 và 34)

+ Trò chơi lịch sử…
	1
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	Chủ đề:
Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân ở thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX (Bài 36, 37,38,39,40:
+phong trào công nhân đầu XIX đếncuối thế kỉ XIX.
	1
	1.Kiến thức:

-Lập được niên biểu những sự kiện chính về phong trào công nhân đầu XIX đến cuối XIX ,hiểu được kết quả,ý nghĩa của phong trào CN.

-Hiểu được Mác và Ăng ghen là những người sáng lập ra CNXH khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng củag giai cấp công nhân.

-Trình bày được sự ra đời của tổ chức Đồng minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của văn kiện này.

- Nêu được sự ra đời của Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công

nhân quốc tế và những đóng góp tích cực của Mác và Ăng ghen.

- Hiểu được đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có tính chất quần chúng của giai cấp vô sản, góp phần đưa phong trào cách mạng của giai cấp vô sản thế giới ngày càng lớn mạnh.

- Sự thành lập công xã Paris và những thành tựu to lớn của Công xã.

- Ý nghĩa và những bài học lịch sử của Công xã Paris.

- Nêu được những hoạt động bước đầu của Lênin trong phong trào công nhân ở Nga.

- Nêu và lí giải được cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới (do giai cấp vô sản lãnh đạo, giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- So sánh được CMDCTS kiểu cũ và CMDCTS kiểu mới.

2.Thái đô:

-Nhận thức sâu sắc được quy luật "ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh", song những cuộc đấu tranh chỉ giành thắng lợi khi có tổ chức và hướng đi đúng đắn. Thông cảm và thấu hiểu đựơc tình cảm khổ cực cuả giai cấp vô sản.

-Giáo dục lòng tin vào chủ nghĩa Mác, tin vào sự nghiệp Cách mạng XHCN mà chúng ta đang đi, lòng biết ơn đối với những người sáng lập CNXH khoa học.

-Bồi dưỡng lòng kính yêu và biết ơn những lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, những người cống hiến cả cuộc đời và sức lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lao động bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới.

3.Kỉ năng:Rèn kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử. Kỹ năng khai thác tranh ảnh lịch sử.

4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực chung:  Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm

b.Năng lực riêng:

-Biết phân tích, so sánh, nhận xét các sự kiện lịch sử.

-Phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm.

	47
	Chủ đề:
Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân ở thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX (Bài36,37,38,39,40)

+Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

	1
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	Chủ đề:
Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân ở thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX (Bài 36, 37,38,39,40

+Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871.

	1
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	Chủ đề:
Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân ở thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX (Bài 36, 37,38,39,40:

+Lê-nin và phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XX.

	1
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	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức

-Học sinh trình bày, phân tích…  được kiến thức cơ bản.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.
3. Thái độ
Nhận thức được quy luật phát triển của lịch sử

4. Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất công dân

- Năng lực chung: tự chủ và tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt (môn Lịch sử): tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học gắn với cuộc sống.

- Phẩm chất công dân: yêu nước, chăm chỉ và trách nhiệm

	51
	Ôn tập
	1
	

	52
	Kiểm tra
cuối học kì II
	1
	Kiểm tra theo đề của Sở: Tỷ lệ chất lượng đạt 97% TB trở lên


MÔN LỊCH SỬ 11

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Nhật Bản
	1
	1. Kiến thức:
- Sự xâm lược của chủ nghĩa thức dân phương Tây đối với các nước châu Á. Giải thích nguyên nhân.

- Nhật Bản thế kỉ XIX: Nguyên nhân, nội dung nổi bật của Cải cách Minh Trị, ý nghĩa lịch sử.

2. Năng lực:

- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề,năng lực hợp tác và giao tiếp

- Năng lực riêng:  khai thác kênh hình, và lược đồ, phân tích, nhận xét để thấy được tình hình NB nữa sau thế kỉ XIX, rút ra được tính chất và ý nghĩa của cải cách Minh Trị.. Năng lực vận dụng, liên hệ tình hình VN trong giai đoạn này và hiện nay.

3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, chăm chỉ, , trách nhiệm.


	2
	Ân Độ
	1
	1. Kiến thức:
- Sự xâm lược của chủ nghĩa thức dân phương Tây đối với các nước châu Á. Giải thích nguyên nhân.

- Các phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ, sự chuyển biến kinh tế, xã hội và sự ra đời, hoạt động của Đảng Quốc đại.
2. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

- Năng lực chuyên biệt: +Khai thác kênh hình,có liên quan.

+Năng lực phân tích, nhận xét, rút ra ý nghĩa.

+ Năng lực tái hiện những nét chính về phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. 

3. Phẩm chất:  Giúp HS thấy rõ sự thống trị dã man, tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc, biểu lộ sự cảm thông và lòng khâm phục tới sự đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa đế quốc.

	3
	  Trung Quốc
	1
	1. Kiến thức:
- Các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung Quốc thời cận đại: Chiến tranh thuốc phiện, phong trào Thái bình Thiên quốc, cải cách Mậu Tuất (1898), Cách mạng Tân Hợi (1911).

2. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực tái hiện những nét chính về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. 

+ Năng lực thực hành bộ môn: sưu tầm tư liệu, khai thác kênh hình (hình 7,8/trang 15,16 SGK) 

+ Nhận xét, đánh giá tác động của cuộc vận động Duy Tân Mậu Tuất và cách mạng Tân  Hợi đến phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

3. Phẩm chất:  Giúp HS có biểu lộ sự cảm thông, khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc, phong kiến, đặc biệt là cuộc cách mạng Tân Hợi.



	4
	Chủ đề: Các nước Đông Nam Á(bài 4 và 16)
	1
	1. Kiến thức:
- Quá trình xâm lược của các nước phương Tây vào các nước Đông Nam Á, phong trào đấu tranh chống xâm lược ở Cam-pu-chia, Lào.
- Tình hình nước Xiêm nửa sau thế kỉ XIX.
  - Những chuyển biến về kinh tế - xã hội, xu hướng mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XX.

2.Năng lực: 
-Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ…
-Năng lực bộ môn: sử dụng đồ dùng trực quan, so sánh, phân tích, vận dụng kiến thức….

3. Phẩm chất:   Có tinh thần đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ của nhân  dân các nước trong khu vực

	5
	Chủ đề: Các nước Đông Nam Á(bài 4 và 16)
	1
	1. Kiến thức:
- Quá trình xâm lược của các nước phương Tây vào các nước Đông Nam Á, phong trào đấu tranh chống xâm lược ở Cam-pu-chia, Lào.
- Tình hình nước Xiêm nửa sau thế kỉ XIX.
  - Những chuyển biến về kinh tế - xã hội, xu hướng mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XX.

2.Năng lực: 
-Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ…
-Năng lực bộ môn: sử dụng đồ dùng trực quan, so sánh, phân tích, vận dụng kiến thức….

3. Phẩm chất:   Có tinh thần đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ của nhân  dân các nước trong khu vực

	6
	Châu Phi và khu vực Mĩ latinh (TK XIX-đầu TK XX
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được vài nét về châu Phi, khu vực Mĩ La-tinh trước khi xâm lược. 
- Hiểu được quá trình các nước ĐQ xâm lược và chế độ thực dân ở châu Phi, Mĩ La -tinh. 

- Phong trào đấu tranh giành độc lập của châu Phi, Mĩ La -tinh cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

2.Năng lực: 
-Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: khả năng đọc lược đồ,trình bày các sự kiện,  khái quát, phân tích rút ra nhận xét 

3.Phẩm chất: đồng tình ủng hộ cuọc đấu tranh của nhân dân châu Phi, lên án sự thống trị áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, inh thần đoàn kết quốc tế. 



	7
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	1
	1. Kiến thức:
- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Nắm được diễn biến chủ yếu, tính chất, kết cục của chiến tranh.

2.Năng lực: 
-Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: khả năng đọc lược đồ,trình bày các sự kiện,  khái quát, phân tích rút ra nhận xét 
3.Phẩm chất :  hiểu rõ đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa và lên án chủ nghĩa đế quốc - nguồn gốc của chiến tranh, tinh thần đoàn kết ủng hộ hòa bình thế giới.

	8
	Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	1
	1. Kiến thức:
- Hiểu được những thành tựu văn học nghệ thuật mà con người đã đạt được trong thời kỳ cận đại từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX.

- Nhận thức sâu sắc về những tác phẩm nghệ thuật một cách đúng mức và toàn diện.

2.Năng lực:
-Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: khả năng trình bày các vắn đề, nhận xét, đối chiếu,so sánh.

 3.Phẩm chất:  Trân trọng và phát huy những giá trị thành tựu văn học - nghệ thuật mà con người đã đạt được trong thời Cận đại


	9
	Ôn tập LSTG cận đại
	1
	1. Kiến thức:
- Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống.

- Khắc sâu các kiến thức trọng tâm và lí giải được các sự kiện tiêu biểu

2.Năng lực:
- Năng lực chung:  tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
.- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng thành thạo lược đồ,khai thác kênh hình, tranh ảnh ,tái hiện sự kiện

3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, chăm chỉ, , trách nhiệm, nhân ái.


	10
	Kiểm tra giữa HKI
	1
	

	11
	Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô (1921-1941)
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được những nét chính về diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917.

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

- Nội dung, tác dụng của chính sách kinh tế mới.

- Nắm được những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong vòng 2 thập niên (1921 - 1941).

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực riêng: Khai thác và sử dụng lược đồ, kênh hình có liên quan, phân tich rút ra nhận xét.

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình cảm cách mạng đối với cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga. mối quan hệ giữa Cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười.



	12
	Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô (1921-1941)
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được những nét chính về diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917.

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

- Nội dung, tác dụng của chính sách kinh tế mới.

- Nắm được những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong vòng 2 thập niên (1921 - 1941).

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực riêng: Khai thác và sử dụng lược đồ, kênh hình có liên quan, phân tich rút ra nhận xét.

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình cảm cách mạng đối với cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga. mối quan hệ giữa Cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười.



	13
	Chủ đề: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới( 1918- 1939) Bài 11, 12, 13, 14.
	1
	1. Kiến thức:
- Sự thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống V – O và hệ quả của nó.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó.

- Tình hình các nước nước tư bản Đức, Mĩ, Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác lược đồ, kênh hình, trình bày,phân tích, khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:  Nhìn nhận khách quan về quá trình phát triển và bản chất của CNTB.
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	Chủ đề: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới( 1918- 1939) Bài 11, 12, 13, 14.
	1
	1. Kiến thức:
- Sự thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống V – O và hệ quả của nó.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó.

- Tình hình các nước nước tư bản Đức, Mĩ, Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác lược đồ, kênh hình, trình bày,phân tích, khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:  Nhìn nhận khách quan về quá trình phát triển và bản chất của CNTB.
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	Chủ đề: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới( 1918- 1939) Bài 11, 12, 13, 14.
	1
	1. Kiến thức:
- Sự thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống V – O và hệ quả của nó.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó.

- Tình hình các nước nước tư bản Đức, Mĩ, Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác lược đồ, kênh hình, trình bày,phân tích, khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:  Nhìn nhận khách quan về quá trình phát triển và bản chất của CNTB.



	16
	Luyện tập
	1
	1. Kiến thức:
- Củng cố và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề lịch sử.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, phán đoán, trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm..

	17
	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức:
- Ôn tập củng cố kiến thức đã học theo ma trận của Sở..

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng hệ thống hóa kiến thức, trình bày , vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung chương trình môn lịch sử đã học.

3. Phẩm chất: tự giác, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm..



	18
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	

	19
	Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai, tính chất của cuộc chiến tranh qua các giai đoạn khác nhau.

 - Nắm được những nét lớn về diễn biến chiến tranh.

 - Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác bản đồ, tranh ảnh để phân tích và rút ra kết luận.
3. Phẩm chất:  nhận thứ được chiến tranh là tội ác, giá trị của hòa bình trong cuộc sống hiện nay, tình thần ủng hộ đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới.

	20
	Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai, tính chất của cuộc chiến tranh qua các giai đoạn khác nhau.

 - Nắm được những nét lớn về diễn biến chiến tranh.

 - Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác bản đồ, tranh ảnh để phân tích và rút ra kết luận.
3. Phẩm chất:  nhận thứ được chiến tranh là tội ác, giá trị của hòa bình trong cuộc sống hiện nay, tình thần ủng hộ đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới.
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	Chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1858- 1884) (bài 19, 20)
	1
	1. Kiến thức:
- Quả trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ 1858 – 1884.
-  Cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân ta từ 1858-1884. 

- Rút ra tính chất, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và những bài học. của phong trào đấu tranh. 

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác lược đồ, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, căm thù quân xâm lược, lòng biết ơn đối với các thế hệ tiền nhân đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

	22
	Chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1858- 1884) (bài 19, 20)
	1
	1. Kiến thức:
- Quả trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ 1858 – 1884.
-  Cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân ta từ 1858-1884. 

- Rút ra tính chất, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và những bài học. của phong trào đấu tranh. 

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác lược đồ, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, căm thù quân xâm lược, lòng biết ơn đối với các thế hệ tiền nhân đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

	23
	Chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1858- 1884) (bài 19, 20)
	1
	1. Kiến thức:
- Quả trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ 1858 – 1884.
-  Cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân ta từ 1858-1884. 

- Rút ra tính chất, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và những bài học. của phong trào đấu tranh. 

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác lược đồ, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, căm thù quân xâm lược, lòng biết ơn đối với các thế hệ tiền nhân đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

	24
	Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX
	1
	1. Kiến thức:
- Hoàn cảnh nổ ra phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối TK XIX, trong đó có cuộc k/n Cần Vương và k/n tự vệ của nông dân.

 - Các khái niệm “cần vương”, “văn thân”, “sĩ phu”

 - Nội dung, diễn biến cơ bản của một số cuộc k/n tiêu biểu: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Yên Thế. 

 - Nguyên nhân thất bại, tính chất và ý nghĩa của phong trào đấu tranh.

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác lược đồ, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, căm thù chính quyền đô hộ, sự trân trọng và biết ơn đối với các chí sĩ yêu nước.

	25
	Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX
	1
	1. Kiến thức:
- Hoàn cảnh nổ ra phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối TK XIX, trong đó có cuộc k/n Cần Vương và k/n tự vệ của nông dân.

 - Các khái niệm “cần vương”, “văn thân”, “sĩ phu”

 - Nội dung, diễn biến cơ bản của một số cuộc k/n tiêu biểu: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Yên Thế. 

 - Nguyên nhân thất bại, tính chất và ý nghĩa của phong trào đấu tranh.

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: - Biết quan sát, khai thác lược đồ, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, căm thù chính quyền đô hộ, sự trân trọng và biết ơn đối với các chí sĩ yêu nước.

	26
	Kiểm tra giữa HK 2
	1
	

	27
	Chủ đề: Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918). (bài 22 và 24)
	1
	1. Kiến thức:

- Hiểu được mục đích và nét chính về nội dung của các chính sách chính trị, kinh tế của thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam sau khi hoàn thành cuộc bình định bằng quân sự. Những tác động của những chính sách đó đối với tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam ở những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.  Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới.

 - Hiểu được đặc điểm của bối cảnh Việt Nam trong chiến tranh và PT GPDT thời kỳ này.

 - Biết được các cuộc khởi nghĩa và vận động khởi nghĩa trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất: Thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh.

 - Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: Biết quan sát, khai thác lược đồ, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, cảm phục tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.


	28
	Bài 23. Phong trào yêu nước và Cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914
	1
	1. Kiến thức:

- Nắm được nét chính của các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và chống thuế ở Trung Kì.

 - Nhận biết được những nét mới, sự tiến bộ của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX so với phong trào cuối thế kỉ XIX 

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: Biết quan sát, khai thác tư liệu, tranh ảnh để phân tích so sánh đánh giá vấn đề lịch sử. 
3. Phẩm chất:  Yêu nước, trân trọng những đóng góp của cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

	29
	Sơ kết lịch sử VN từ 1858- 1918
	1
	1. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức đã học về lịch sử dân tộc từ 1858 – 1918 theo các giai đoạn chính. Nôi dung của từng giai đoạn.

- So sánh phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta qua các giai đoạn lịch sử đã học.

2.Năng lực:
 - Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: khả năng hệ thống hóa kiến thức, trình bày,vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung chương trình môn lịch sử đã học.

3. Phẩm chất: tự giác, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.

	30
	Ngoại khóa
	1
	1. Kiến thức:

- Củng cố và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề lịch sử.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, phán đoán, trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm..



	31
	Ngoại khóa
	1
	1. Kiến thức:

- Củng cố và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề lịch sử.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, phán đoán, trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm..



	32
	Lịch sử địa phương
	1
	1. Kiến thức

:- Sưu tầm tài liệu lịch sử để tìm hiểu phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Quảng Nam cuối thế kỉ XIX đến trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, tranh ảnh, phân tích, so sánh để làm sáng tỏ vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Tình yêu quê hương, trân trọng và biết ơn đối với các thế hệ ông cha trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ý thức trách nhiệm của bản thân trong cuộc sống hôm nay.

	33
	Lịch sử địa phương
	1
	1. Kiến thức

:- Sưu tầm tài liệu lịch sử để tìm hiểu phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Quảng Nam cuối thế kỉ XIX đến trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

2.Năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, tranh ảnh, phân tích, so sánh để làm sáng tỏ vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Tình yêu quê hương, trân trọng và biết ơn đối với các thế hệ ông cha trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ý thức trách nhiệm của bản thân trong cuộc sống hôm nay.

	34
	Ôn tập
	1
	1. Kiến thức 

- Ôn tập củng cố kiến thức theo ma trận của Sở.

2.Năng lực:

- Năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng hệ thống hóa kiến thức, trình bày,vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan.

3. Phẩm chất: tự giác, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

	35
	Kiểm tra cuối HK II.
	1
	


MÔN SỬ 12

	STT

TIÊT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu những vấn đề cơ bản về công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở LX từ 1945 đến 1991, và khái quát những nét lớn về Liên Bang Nga từ năm 1991 đến nay.
 - Phân tích được nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

- Phân tích, so sánh, đánh giá những thành tựu mà Liên Xô đạt được, vai trò của Liên Xô đối với các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam
2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất:

- Trân trọng những thành quả trong lao động sáng tạo của nhân dân Liên Xô trong xây dựng CNXH.

- Trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô cho đát nước Việt Nam, củng cố tình đoàn kết thủy chung giữa nhân dân Liên Xô ( LB Nga) và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Phê phán những sai lầm của một bộ phận lãnh đạo Đảng, chính phủ ở LX, từ đó rút kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.


	2
	Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được những biến đổi lớn lao ở khu vực Đông Bắc Á sau CTTG II.

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước CHND Trung

- Trình bày được nội dung cải cách mở cửa của Trung Quốc và những thành tựu chủ yếu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc,

- Phân tích, so sánh, đánh giá được ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề
3. Phẩm chất:

- Tiếp thu học tập những kinh nghiệm từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc để góp phần xây dựng phát triển đất nước ta hiện nay.



	3
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

T3: 1.Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

a. Vài nét chung về quá trình giành độc lập.

b. Cách mạng Lào và Campuchia (1945 - 1975)
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được những nét lớn về quá trình giành độc lập dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á.
- Trình bày quá trình phát triển của CM Lào từ 1945-1975 và CPC từ 1945-1991.

- Lập bảng so sánh về chiến lược phát triển kinh tế của nhóm các nước thành lập tổ chức ASEAN-
- Trình bày quá trình ra đời phát triển và thành tựu đạt được của t/c ASEAN.

- Trình bày khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập và thành tựu xây dựng đất nước ở Ấn Độ.
- Phân tích, so sánh điểm giống và khác nhau trong tiến trình cách mạng ở Lào và Campuchia; đánh giá được mối quan hệ giữa cách mạng Lào, Campuchia và Việt Nam, vài trò của t/c ASEAN trong g/đ hiện nay.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm, tự giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng t/t đoàn kết giưa nhân dân 3 nước Đông Dương nói riêng và các nước ASEAN nói chung. Ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN hiện nay

	4
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

T4: 2.Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á.


	1
	

	5
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ1

T5: 3. Sự ra đời và phát triển của tổ

chức ASEAN

II. ẤN ĐỘ
	1
	

	6
	Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được các sự kiện chủ yếu trong phong trào đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của nhân dân các nước châu Phi và Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- So sánh điểm  giống và khác nhau phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm, tự giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mỹlatinh.

- Cùng chia sẻ những khó khăn mà nhân dân châu Phi và Mỹlatinh đang gặp phải.



	7
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - Mĩ
	1
	1. Kiến thức:

- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế - KH-KT, chính sách đối ngoại của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000).

- Những nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển.

- Sự ra đời, quá trình phát triển của liên minh Châu Âu.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm, tự giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Trân trọng những thành tựu kinh tế, KH-KT mà Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu đạt được.; niềm tự hào dân tộc về cuộc kháng chiến kéo dài 21 năm của nhân dân ta trước một đế quốc hùng mạnh như Mỹ.

- Thấu hiểu những ảnh hưởng trong cuộc chiến tranh Việt Nam đối với nước Mỹ, và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bỏ qua khác biệt vượt qua bất đồng, tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế văn hóa, giáo dục với Mĩ cũng như Nhật Bản và Tây Âu để phát triển đất nước trong g/đ hiện nay.
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	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - Tây Âu.
	1
	

	9
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - Nhật Bản
	1
	

	10
	Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Sự hinht thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được hoàn cảnh nội dung chủ yếu của Hội nghị Ian ta

- Trình bày được sự thành lập, mục đích, nguyên tắc và vai trò của tổ chức LHQ

- Phân tích đánh giá về vai trò tích cực và hạn chế của tổ chức LHQ từ khi ra đời cho đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và LHQ.

- Nêu được những nét chính trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Trình bày được nguyên nhân và hệ quả của chiến tranh lạnh.

-  Phân tích, nhận xét về xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh.

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Trân trọng những đóng góp hỗ trợ của LHQ  cho nền hòa bình an ninh thế giới nói chung và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nói riêng, tự hào với những đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam cho sự phát triển của LHQ.

- Nhận thức được giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, ủng hộ ptđt vì hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội,  tự hào về dân tộc ta đã góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giành bốn mục tiêu lớn của thời đại qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.


	11
	Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Quan hệ quốc tế trong và sau thời chiến tranh lạnh.
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được hoàn cảnh nội dung chủ yếu của Hội nghị Ian ta

- Trình bày được sự thành lập, mục đích, nguyên tắc và vai trò của tổ chức LHQ

- Phân tích đánh giá về vai trò tích cực và hạn chế của tổ chức LHQ từ khi ra đời cho đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và LHQ.

- Nêu được những nét chính trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Trình bày được nguyên nhân và hệ quả của chiến tranh lạnh.

-  Phân tích, nhận xét về xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh.

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp,hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Trân trọng những đóng góp hỗ trợ của LHQ  cho nền hòa bình an ninh thế giới nói chung và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nói riêng, tự hào với những đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam cho sự phát triển của LHQ.

- Nhận thức được giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, ủng hộ ptđt vì hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội,  tự hào về dân tộc ta đã góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giành bốn mục tiêu lớn của thời đại qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.


	12
	Ngoại khóa
	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm và khai thác tư liệu lịch sử để trình bày  về một số vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế hiện nay như: Tình hinh Apganixtan, tình hình biển Đông, quan hệ Trung – Mĩ

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực hợp tác, giao tiếp, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ. khả năng sưu tầm, khai thác tư liệu, phân tích, trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.
3. Phẩm chất:

- Hình thành phẩm chất: Nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm..



	13
	Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được  nguồn gốc, đặc điểm và các g/đ phát triển của CM KHCN,

- Trình bày được  những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa; hình thành khái niệm “ Toàn cầu hóa”

- Phân tích, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng KH-KT và xu thế toàn cầu hóa.

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp, hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng tinh thần đam mê, n/c sáng tạo KH-KT, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc ứng phó với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.



	14
	Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
	1
	1. Kiến thức:

- Lập bảng niên biểu về các g/đ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000

- Trình bày được những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp, hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng ý thức trách  nhiệm của công dân trong việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay



	15
	Ngoại khóa
	1
	1. Kiến thức:

- Tổ chức trò chơi „ Rung chuông vàng” giúp HS ôn tập  củng cố  kiến thức Lịch sử thế giới  1945 – 2000.

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp, hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề

- Hình thành năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
-Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, phán đoán, trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:

. Hình thành phẩm chất: Nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm.

	16
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	

	17
	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.


	1
	1. Kiến thức:

-Nêu được những thay đổi của tình hình thế giới sau CTTG I , chính sách khái thác thuộc địa của thực dân Pháp.

- Trình bày được sự chuyển biến về kinh tế-xã hội , văn hóa giáo dục …ở VN.

- Phân tích vị trí, thái độ cách mạng  của các giai cấp rong xã hội Việt Nam từ sau CTTG I 

- Tái hiện quá trình hoạt động cứu nước của NAQ qua lược đồ. Nhận xét khái quát về công lao của NAQ đ/v CMVN trong g/đ lịch sử này.

Nhậ - - Sưu tâm tranh ảnh và tư liệu lịch sử để trình bày sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cách mạng. So sánh sự giống và khác  khác nhau giữa các tổ chức cách mạng đó 

 - Phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng phái chính trị, đặc biệt là Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên do Nguyễn Aí Quốc sáng lập. Lý giải được nguyên nhân xuất hiện 3 t/c cộng sản đầù tiên.

- Trình bày được nội dung của Hội nghị thành lập đảng.
- Phân tích nội dung cở bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên và ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng. Lý giải được tai sao nói Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo 

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng lòng yêu nước , ý thức phản kháng dân tộc trước sự xâm lược và thóng trị của các nước dế quốc, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước.

	18
	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

	1
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	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

III. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.
	1
	

	20
	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

IV.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

	1
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	Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

I. Việt Nam trong những năm 1929 - 1933.

1. Tình hình kinh tế.

2.Tình hình xã hội.

II. Phong traog cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh.

1. Phong trào cách mạng 1930-1931.

2. Xô viết Nghệ - Tĩnh


	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được những nét cơ bản về tình hình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh  tế  thế giới 1929-1933

- Lực lượng tham gia, hình thức, mục tiêu đấu tranh , quy mô phong trào.

- Biết so sánh với các phong trào chống Pháp do giai cấp phong kiến, tư sản, phong trào đấu tranh do các tổ chức tiền thân của đảng lãnh đạo.

- Trình bày được những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào 1930-1931, hoạt động của Xô viết Nghệ- Tĩnh.

- Phân tích được ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ -Tĩnh.

- Phân tích và so sánh điểm giống và khác

giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên

2.Năng lực:

-Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

- Phân tích ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng niềm tin và tự hào về sự lãnh đạo của Đảng, l xác định nhiệm vụ của bản  thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	22
	Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935

III.3. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10.1930)

III.4. Ý nghĩa lich sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931.


	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được những nét cơ bản về tình hình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh  tế  thế giới 1929-1933

- Lực lượng tham gia, hình thức, mục tiêu đấu tranh , quy mô phong trào.

- Biết so sánh với các phong trào chống Pháp do giai cấp phong kiến, tư sản, phong trào đấu tranh do các tổ chức tiền thân của đảng lãnh đạo.

- Trình bày được những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào 1930-1931, hoạt động của Xô viết Nghệ- Tĩnh.

- Phân tích được ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ -Tĩnh.

- Phân tích và so sánh điểm giống và khác

giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên

2.Năng lực:

-Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

- Phân tích ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng niềm tin và tự hào về sự lãnh đạo của Đảng, l xác định nhiệm vụ của bản  thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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	Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
	1
	1. Kiến thức:

-  Nêu được những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước dẫn đến phong trào dtdc 1936-1939

- Trình bày được nội dung, ý nghĩa của Hội nghị BCH T Ư tháng 7/1936

- Tường thuật những nét chính của ptcm qua lược đồ, qua đó rút ra được mục tiêu, khẩu hiệu, hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì này..

-  Những hình thức, phương pháp đấu tranh mới mẻ lần đầu tiên được Đảng tiến hành.

- Phân tích ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của 

phong trào cách mạng 1936-1939

- So sánh sự khác nhau về sách lược của Đảng  trong thời kỳ này so với thời kí 1930-1931.

2.Năng lực:

- Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng.. Nâng cao nhiệt tình cách mạng, hăng hái tham gia phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng vì quyền lợi nhân dân.
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	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945.

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 - 1939 đến tháng 3 - 1945

1.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939


	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam trong những năm 1939-1945.

- Trình bày Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939.và Hội nghị tháng 5/1941. Nhận xét về việc chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của Đảng ta

- Trình bày  hoàn cảnh lịch sử, nét chính về diễn biến của Tổng khởi nghĩa tháng Tám-1945 

- Trình bày được hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của CM tháng tám 1945

2.Năng lực:

- Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác...

- Bồi dưỡng niềm tin vào sự  lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.



	25
	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

II,3. Nguyễn Ái Quốc về nư  ớc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5.1941)

II.4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
	1
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	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8.1945)

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa.

3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam trong những năm 1939-1945.

- Trình bày Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939.và Hội nghị tháng 5/1941. Nhận xét về việc chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của Đảng ta

- Trình bày  hoàn cảnh lịch sử, nét chính về diễn biến của Tổng khởi nghĩa tháng Tám-1945 

- Trình bày được hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của CM tháng tám 1945

2.Năng lực:

- Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác...

- Bồi dưỡng niềm tin vào sự  lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

IV. Nước Việt Nam Dân chủ

Cộng hoà được thành lập (2.9.1945)

V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945.
	1
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	Bài 17. Nước VNDCCH từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước 19 -12 - 1946.

I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945.

II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
	1
	1. Kiến thức:

- Những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn to lớn của nước ta trong năm đầu sau CM Tháng Tám.

-  Trình bày  được chủ trương,  biện pháp của Chính phủ nước VNDCCH, đứng đầu là CT Hồ Chí Minh, để phát huy thuận lợi , khắc phục khó khăn, thực hiện những chủ trương và biện pháp xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết khó khan về kinh tế, tài chính, văn hóa giáo dục chủ trương sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.

2.Năng lực:

- Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác...

- Bồi dưỡng lòng Y/N, tinh thần CM, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần trách nhiệm của công dân trọng việc xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay.
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	Bài 17. Nước VNDCCH từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước 19 -12 - 1946.

III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.


	1
	1. Kiến thức:

- Những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn to lớn của nước ta trong năm đầu sau CM Tháng Tám.

-  Trình bày  được chủ trương,  biện pháp của Chính phủ nước VNDCCH, đứng đầu là CT Hồ Chí Minh, để phát huy thuận lợi , khắc phục khó khăn, thực hiện những chủ trương và biện pháp xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết khó khan về kinh tế, tài chính, văn hóa giáo dục chủ trương sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.

2.Năng lực:

- Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác...

- Bồi dưỡng lòng Y/N, tinh thần CM, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần trách nhiệm của công dân trọng việc xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay.
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	Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1 I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ.

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

950).


	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được hoàn cảnh lịch sử dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

- Trình bày và phân tích nôi dung đường lối kháng chiến chống pháp của Đảng.

 - Tái hiện cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 qua lược đồ.

- phân tích ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

-Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lịch sử để tìm hiểu chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu đông 1950

-Phân tích nghệ thuật quân sự của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu đông 1950

- So sánh điểm giống và khác giữa chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu đông 1950

- Phân tích ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu đông 1950

2.Năng lực:

- Phát triển  năng lực tự chủ tự học, giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác...

- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
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	Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).

III. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.

IV. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950
	1
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	Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951 - 1953).
	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lịch sử để tìm hiểu vì sao Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương; nét chính của kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.

- Trình bày và phân tích nội dung và ý nghĩa Lịch Sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

- Trình bày thành tựu chính trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 ( kinh tế, chính trị, văn hóa  ).

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:

- Củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. 

- Học tập tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của anh Bộ Đội Cụ Hồ.

- Biết ơn, trân trọng sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế đối với nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Có thái độ căm thù thực dân Pháp và can thiệp Mĩ xâm lược nước ta.
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	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954).

I. Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu  được âm mưu của Pháp - Mỹ  và nội dung của kế hoạch Nava .

- Trình bày được nét chính về diễn biến và biết phân tích tác dụng cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đối với cuộc kháng chiến

- Tái hiện chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ qua lược đồ

- Lý giải được tại sao quân ta lại quyết tâm hạ tập đoàn cử điểm Điện Biên Phủ; ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch này.

- Nêu được nét chính về quá trình đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của ta ở Giơ-ne- vơ. Ghi nhớ điểm chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

- Phân tích được mặt tích cực và hạn chế của Hiệp định Giơ-ne-vơ 

- Trình bày và phân tích được ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1945-1954 ).

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:

- Khắc sâu lòng căm thù Thực dân Pháp bọn can thiệp Mỹ và bè lũ tay sai.

- Khắc sâu niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đối với sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ Tổ Quốc.

- Bồi dưỡng lòng quý trọng và tự hào với những chiến thắng to lớn về các mặt của cuộc kháng chiến chống Pháp
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	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954).

III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)


	1
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	Ngoại khóa
	1
	1. Kiến thức:

-Tổ chức trò chới „ Rung chuông Vàng” giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức theo các mức độ: biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực quan sát, giao tiếp, hợp tác, thaỏ luận nhóm giải quyết vấn đề

- Hình thành năng lực chung: Tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
-Năng lực chuyên biệt: khả năng khai thác tư liệu, phán đoán, trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:

- Hình thành phẩm chất: Nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm..
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	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Theo ma trận sở
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	Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1973

I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương


	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh lịch sử để biết được tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ, nguyên nhân của việc nước ta bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

 - Phân tích được nhiệm vụ của cách mạng hai miền Bắc, Nam giai đoạn 1954-1965.

-Trình bày được những thành tựu chủ yếu của miền Bắc giai đoạn 1954-1960 trong hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất và những khó khăn, yếu kém, sai lầm khuyết điểm trong quản lý xã hội ở miền Bắc.

-Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của phong trào : Đồng khởi”

- Phân tích được nội dung và ý nghĩa của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng.

- Phân tích được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt, cục bộ và Việt Nam hóa.

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa " Việt hóa chiến tranh ", "chiến tranh cục bộ", “ Chiến tranh đặc biệt”

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống lại chiến lược Chiến tranh xâm lược của Mĩ từ 1961-1973.
-Trình bày được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mĩ, ý nghĩa của thắng lợi đó.

- Phân tích được vai trò của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pari

- So sánh được điểm giống và khác giữa hiệp định Pa ri 1973 với hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét các tranh, ảnh trong SGK, qua đó nhận thức lịch sử.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác;  giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cho học sinh lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương, tình cảm ruột thịt Bắc –Nam....
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	Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1973

: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

IV. Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của CNXH (1961 - 1965)


	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh lịch sử để biết được tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ, nguyên nhân của việc nước ta bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

 - Phân tích được nhiệm vụ của cách mạng hai miền Bắc, Nam giai đoạn 1954-1965.

-Trình bày được những thành tựu chủ yếu của miền Bắc giai đoạn 1954-1960 trong hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất và những khó khăn, yếu kém, sai lầm khuyết điểm trong quản lý xã hội ở miền Bắc.

-Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của phong trào : Đồng khởi”

- Phân tích được nội dung và ý nghĩa của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng.

- Phân tích được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt, cục bộ và Việt Nam hóa.

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa " Việt hóa chiến tranh ", "chiến tranh cục bộ", “ Chiến tranh đặc biệt”

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống lại chiến lược Chiến tranh xâm lược của Mĩ từ 1961-1973.
-Trình bày được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mĩ, ý nghĩa của thắng lợi đó.

- Phân tích được vai trò của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pari

- So sánh được điểm giống và khác giữa hiệp định Pa ri 1973 với hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét các tranh, ảnh trong SGK, qua đó nhận thức lịch sử.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác;  giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cho học sinh lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương, tình cảm ruột thịt Bắc –Nam....
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V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961-1965).


	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh lịch sử để biết được tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ, nguyên nhân của việc nước ta bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

 - Phân tích được nhiệm vụ của cách mạng hai miền Bắc, Nam giai đoạn 1954-1965.

-Trình bày được những thành tựu chủ yếu của miền Bắc giai đoạn 1954-1960 trong hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất và những khó khăn, yếu kém, sai lầm khuyết điểm trong quản lý xã hội ở miền Bắc.

-Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của phong trào : Đồng khởi”

- Phân tích được nội dung và ý nghĩa của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng.

- Phân tích được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt, cục bộ và Việt Nam hóa.

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa " Việt hóa chiến tranh ", "chiến tranh cục bộ", “ Chiến tranh đặc biệt”

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống lại chiến lược Chiến tranh xâm lược của Mĩ từ 1961-1973.
-Trình bày được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mĩ, ý nghĩa của thắng lợi đó.

- Phân tích được vai trò của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pari

- So sánh được điểm giống và khác giữa hiệp định Pa ri 1973 với hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét các tranh, ảnh trong SGK, qua đó nhận thức lịch sử.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác;  giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cho học sinh lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương, tình cảm ruột thịt Bắc –Nam....
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VI. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở Miền Nam (1965 – 1968).
	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh lịch sử để biết được tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ, nguyên nhân của việc nước ta bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

 - Phân tích được nhiệm vụ của cách mạng hai miền Bắc, Nam giai đoạn 1954-1965.

-Trình bày được những thành tựu chủ yếu của miền Bắc giai đoạn 1954-1960 trong hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất và những khó khăn, yếu kém, sai lầm khuyết điểm trong quản lý xã hội ở miền Bắc.

-Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của phong trào : Đồng khởi”

- Phân tích được nội dung và ý nghĩa của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng.

- Phân tích được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt, cục bộ và Việt Nam hóa.

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa " Việt hóa chiến tranh ", "chiến tranh cục bộ", “ Chiến tranh đặc biệt”

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống lại chiến lược Chiến tranh xâm lược của Mĩ từ 1961-1973.
-Trình bày được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai

-Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mĩ, ý nghĩa của thắng lợi đó.

- Phân tích được vai trò của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pari

- So sánh được điểm giống và khác giữa hiệp định Pa ri 1973 với hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét các tranh, ảnh trong SGK, qua đó nhận thức lịch sử.

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác;  giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cho học sinh lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương, tình cảm ruột thịt Bắc –Nam....
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VII. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)


	1
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VIII. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
	1
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	Giải phóng hoàn toàn Miền Nam 1973 -1975

II. Miền Nam đấu tranh chống "bình định - lấn chiếm", tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn.

III. Giải phóng hoàn toàn MN, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

a. Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4.3 đến 24.3. 1975)

b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21.3 đến ngày 29.3.1975)


	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được thắng lợi tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong cuộc Nam đấu tranh chống "bình định - lấn chiếm", nổi bật là chiến thắng Phước Long.

- Trình bày được nội dung của kế hoạch giải phóng miền Nam. Tóm tắt được những diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Phân tích được những điều kiện lịch sử và thời cơ mới để Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam. Ý nghĩa của chiến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Nêu và phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975).

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, nhận định, liên hệ thực tế,  kĩ năng sử dụng SGK, sử dụng lược đồ, … trong học tập lịch sử

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác giải quyết vấn đề…. 
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào về những thắng lợi oanh liệt của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dưng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay,  ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thê hệ trẻ trong thời đại hiện nay.
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III.2.c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26.4 đến ngày 30.4.1975)

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).


	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được thắng lợi tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong cuộc Nam đấu tranh chống "bình định - lấn chiếm", nổi bật là chiến thắng Phước Long.

- Trình bày được nội dung của kế hoạch giải phóng miền Nam. Tóm tắt được những diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Phân tích được những điều kiện lịch sử và thời cơ mới để Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam. Ý nghĩa của chiến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Nêu và phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975).

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, nhận định, liên hệ thực tế,  kĩ năng sử dụng SGK, sử dụng lược đồ, … trong học tập lịch sử

2.Năng lực:

- Phát triển năng lực tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác giải quyết vấn đề…. 
3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào về những thắng lợi oanh liệt của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dưng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay,  ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thê hệ trẻ trong thời đại hiện nay.
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	1
	1. Kiến thức:

- Sưu tầm tài liệu lịch sử tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống  Mĩ và chính quyền Sài Gòn(1954 – 1975)

2.Năng lực:

- Năng lực chung: hình than năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng sưu tầm, khai thác tư liệu, , trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:

- Hình thành phẩm chất: yêu quê hương đất nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm..
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	Lịch sử địa phương
	1
	. Kiến thức:

- Sưu tầm tài liệu lịch sử tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu của quân và dân Quảng Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ (1945 – 1975)

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

2.Năng lực:

- Năng lực chung: hình than năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
 - Năng lực chuyên biệt: khả năng sưu tầm, khai thác tư liệu, , trình bày , khái quát các vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất:

-Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, tự hào về truyền thống yêu nước anh hùng cách mạng của nhân dân Đát Quảng, niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, ý thức và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.
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	Lịch sử địa phương
	1
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	Kiểm tra giữa kì II.
	1
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	Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975

	1
	1. Kiến thức:

- Khái quát được những tình hình thuận lợi và khó khăn của cách mạng nước ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Nêu được nhiệm vụ cấp thiết của nước ta sau 1975

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Trình bày được những điểm cơ bản về quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Phân tích được ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Lý giải được vì sao trong giai đoạn 1976-1986, nhân dân ta phải tiến hành 2 cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở  biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc

- Trình bày được kết quả và ý nghĩa thắng lợi của hai cuộc đấu tranh đó.

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng HS lòng yêu nước, tình cảm Bắc - Nam ruột thịt, tinh thần độc lập thống nhất Tổ quốc, tin tưởng vào tiền đồ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
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	Bài 25. Việt Nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
	1
	1. Kiến thức:

- Nêu được hoàn cảnh lịch sử thế giới và trong nước trước khi Đảng tiến hành công cuộc đổi mới.

- Trình bày được nội dung của đường lối đổi mới với thành tựu đạt được và những khó khăn, yếu kém cần tiếp tục được khắc phục, sữa chữa.

- Nhận thức đúng đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn.

- Phát triển năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

3. Phẩm chất:

-Bồi dưỡng tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới đất nước.
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	Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)
	1
	1. Kiến thức:

- Học sinh củng cố hệ thống kiến thức lịch sử dân tộc từ 1919-2000: Các giai đoạn chính, nội dung chính của mỗi giai đoạn lịch sử.

3. Phẩm chất:

-Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, yêu CNXH, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN


	52
	Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000

	1
	1. Kiến thức:

- Ôn tập củng cố kiến thức theo ma trận của Sở.

2.Năng lực:

- Hình thành năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo, giao tiếp,  khả năng hệ thống hóa kiến thức, trình bày,vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan.
3. Phẩm chất:

-Bồi dưỡng phẩm chất: tự giác, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm..
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	Kiểm tra cuối HK II.
	1
	Theo ma trận của Sở


2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 12

(22-28/11/2021)
	1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức của HS vào các tình huống cụ thể sau khi học xong chương trình HK I

- Rèn luyện những kĩ năng địa lí cơ bản: Kĩ năng đọc bản đồ, biểu đồ; phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu thống kê; khái quát hóa kiến thức; kĩ năng làm bài thi môn Địa lí.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học, sử dụng công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp,nhận thức lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức của HS vào các tình huống cụ thể sau khi học xong chương trình HK I

- Rèn luyện những kĩ năng địa lí cơ bản: Kĩ năng đọc bản đồ, biểu đồ; phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu thống kê; khái quát hóa kiến thức; kĩ năng làm bài thi môn Địa lí.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học, sử dụng công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp,nhận thức lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức của HS vào các tình huống cụ thể sau khi học xong chương trình HK I

- Rèn luyện những kĩ năng địa lí cơ bản: Kĩ năng đọc bản đồ, biểu đồ; phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu thống kê; khái quát hóa kiến thức; kĩ năng làm bài thi môn Địa lí.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học, sử dụng công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp,nhận thức lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35

16-22/5/2022)
	1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức của HS vào các tình huống cụ thể sau khi học xong chương trình HK I

- Rèn luyện những kĩ năng địa lí cơ bản: Kĩ năng đọc bản đồ, biểu đồ; phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu thống kê; khái quát hóa kiến thức; kĩ năng làm bài thi môn Địa lí.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, tự học, sử dụng công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp,nhận thức lịch sử.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
	Viết trên giấy


(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

3. Các nội dung khác (nếu có):
-Bồi dưỡng học sinh giỏi,Ôlympic.

-Tham gia tổ chức ngoại khóa.

-Tham gia các hoạt động do nhà trường và các tổ chức trong nhà trường tổ chức.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Năm học 2021  - 2022)

        1. Khối lớp: 10 và 11 
	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	Tìm hiểu danh nhân Lịch sử Việt Nam Trong thời phong kiến.
	-Biết được một số danh nhân lịch sử Việt nam trong thời kỳ phong kiến .-Hiểu được những đóng góp của cac danh nhân đối với dân tộc.

- Biết ơn những danh nhân lịch sử.

-Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu lịch sử, tái hiện lịch sử

-Rèn luyện phẩm chất yêu nước và trách nhiệm.
	3
	21/3/2022
	Sân trường
	Tổ trưởng chuyên môn
	Tổ lịch sử, lãnh đạo nhà trường và Đoàn thanh niên.
	Âm thanh  nhà trường

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


 (1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

	       TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phạm Minh Tùng
	Quế Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2021

        KT. HIỆU TRƯỞNG

                  PHT
              (Đã duyệt)

        Nguyễn Thị Hội


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn





